KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 8

Ngày soạn: 21/10/2022

Ngày dạy: Thứ hai, 24/ /10/ 2022

Hoạt động trải nghiệm

SINH HOẠT DƯỚI CỜ 

BÀI 8: NGƯỜI TIÊU DÙNG THÔNG MINH

I. YÊU CÂU CẦN ĐẠT

- Nghe đánh giá, nhận xét tuần qua và phương hướng tuần tới; nhận biết những ưu điểm cần phát huy và nhược điểm cần khắc phục. 

- Rèn kĩ năng chú ý lắng nghe tích cực, kĩ năng trình bày, nhận xét; tự giác tham gia các hoạt động,...
- Quan tâm và thể hiện được hình ảnh thân thiện, vui vẻ của bản thân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

Giáo viên:

-  Loa, míc, máy tính có kết nối mạng Internet, video hài...


-  Văn nghệ: tiết mục với nội dung hát, múa vể mái trường, thầy cô, bạn bè.
Học sinh: Văn nghệ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	
	

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh

	1. Chào cờ (15 - 17’)

- HS tập trung trên sân cùng HS toàn trường.

- Thực hiện nghi lễ chào cờ.

- GV trực ban tuần lên nhận xét thi đua.

- Đại diện BGH nhận xét bổ sung và triển khai các công việc tuần mới.
2. Sinh hoạt dưới cờ: Nghe chia sẻ về chủ đề “ Người tiêu dùng thông minh” (15 - 16’)

* Khởi động:
- GV yêu cầu HS khởi động hát

- GV dẫn dắt vào hoạt động.
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- GV cho HS giao lưu với khách mời “Người tiêu dung thông minh”

- Giao lưu:

+ Trên tay chú có gì?

+ Tác dụng con heo này để làm gì?

*Tổng kết, dặn dò (2- 3’)
- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- GV dặn dò HS chuẩn bị nội dung HĐGD theo chủ đề 
	- HS điểu khiển lễ chào cờ.
- HS lắng nghe.

- HS hát.

- HS lắng nghe

- HS theo dõi

- HS thực hiện yêu cầu.

- Lắng nghe


IV.Điều chỉnh sau tiết dạy:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tiếng Việt

Tiết 71: BÀI 15: CUỐN SÁCH CỦA EM (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Đọc đúng rõ ràng một văn bản thông tin ngắn, đặc điểm của văn bản thông tin

- Biết giữ gìn sách vở gọn gàng, ngăn nắp.

- Giúp hình thành và phát triển năng lực: nhận biết được các thông tin trên bìa sách: tranh minh họa, tên sách, tên tác giả, tên nhà xuất bản.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Giáo viên: Hành trang số https://hanhtrangso.nxbgd.vn/  , slide tranh minh họa…
- Học sinh: Vở BTTV, bảng con…

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu:(3’)

- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?

- GV y/c HS đoán:

+ Cuốn sách viết về điều gì?

+ Nhân vật chính trong cuốn sách là ai?

+ Câu chuyện sẽ diễn biến ra sao, kết thúc thế nào?

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài. Trước khi đọc bất cứ một cuốn sách nào, nên dành thời gian để quan sát kĩ trang bìa và đưa ra những dự đoán trước khi đọc sách. Làm như vậy, em có thể tò mò và hứng thú, tập trung cao hơn khi đọc sách.
2.2. Khám phá:

* Hoạt động 1: Đọc văn bản.

- GV đọc mẫu: ngắt giọng, nhấn giọng đúng chỗ.

- Luyện đọc câu dài: Tên sách/ là hàng chữ lớn ở khoảng giữa bìa sách, thường chứa đựng/ rất nhiều ý nghĩa.

- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: nhà xuất bản, mục lục.

- HDHS chia đoạn: (4 đoạn)

+ Đoạn 1: Từ đầu đến viết về điều gì.
+ Đoạn 2: Tiếp cho đến phía dưới bìa sách.

+ Đoạn 4: Từ phần lớn các cuốn sách đến hết.

- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo nhóm đôi.

3. Củng cố, dặn dò:

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
	- HS thảo luận theo cặp và chia sẻ.

- Tranh vẽ cuốn sách.

-Thế giới động vật kì diệu quanh bé.

-HS lắng nghe.

- Cả lớp đọc thầm.

- HS đọc nối tiếp đoạn.

- 2-3 HS luyện đọc.

- 2-3 HS đọc.

- HS chia đoạn

- HS chia sẻ.

- HS lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

..........................................................................................................................................................................................................................................................................
Tiếng Việt

Tiết 72: BÀI 15: CUỐN SÁCH CỦA EM (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Đọc đúng rõ ràng một văn bản thông tin ngắn, đặc điểm của văn bản thông tin.Hiểu nội dung bài: Các đơn vị xuất bản sách thiếu nhi, cấu trúc một cuốn sách, các công đoạn để tạo ra một cuốn sách.

- Vận dụng biết giữ gìn sách vở gọn gàng, ngăn nắp.

- Giúp hình thành và phát triển năng lực: nhận biết được các thông tin trên bìa sách: tranh minh họa, tên sách, tên tác giả, tên nhà xuất bản.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Giáo viên: Hành trang số https://hanhtrangso.nxbgd.vn/  , slide tranh minh họa…
- Học sinh: Vở BTTV, bảng con…

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu:(3’)

- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?

- GV y/c HS đoán:

+ Cuốn sách viết về điều gì?

+ Nhân vật chính trong cuốn sách là ai?

+ Câu chuyện sẽ diễn biến ra sao, kết thúc thế nào?

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

2.2. Khám phá:

* Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi.: 10’

- GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong sgk/tr.64.

- GV HDHS trả lời từng câu hỏi đồng thời hoàn thiện vào VBTTV/tr.32.

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

* Hoạt động 3: Luyện đọc lại.: 5’

- HS đọc diễn cảm toàn bài. Lưu ý giọng của nhân vật.

- Gọi HS đọc toàn bài.

- Nhận xét, khen ngợi.

* Hoạt động 4: Luyện tập theo văn bản đọc: 15’

Bài 1:

- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.64.

- YC HS trả lời câu hỏi đồng thời hoàn thiện vào VBTTV/tr.32.

- Tuyên dương, nhận xét.

Bài 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.64.
- HDHS nói tiếp để hoàn thành câu.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Gọi các nhóm lên thực hiện.

- Nhận xét chung, tuyên dương HS.

*Tích hợp liên môn Đạo đức

( Bài 7: Bảo quản đồ dùng cá nhân

3. Củng cố, dặn dò: 3’

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
	- HS thảo luận theo cặp và chia sẻ.

- 2-3 HS chia sẻ.

- HS lần lượt chia sẻ ý kiến:

C1: Tên sách – thường chứa đựng nhiều ý nghĩa.

Tác giả - người viết sách báo.

Nhà xuất bản – nơi cuốn sách ra đời.

Mục lục - thể hiện các mục chính và vị trí của chúng.

C2: GV có thể mở rộng, mang cho HS một cuốn sách mới, cho HS quan sát, nhận ra tên sách, đặt câu hỏi giúp HS dự đoán về nội dung sách: Tên sách là gì? Qua tên sách em biết được điều gì?

C3: 1-c; 2-a; 3-d; 4-b

C4: a. Phần 2 của cuốn sách có các mục Xương rồng, Thông, Đước.
b. Để tìm hiểu về cây xương rồng, em phải đọc trang 25

- HS lắng nghe, đọc thầm.

- 2-3 HS đọc.

- 2-3 HS đọc.

- 2-3 HS chia sẻ đáp án, nêu lí do vì sao lại chọn ý đó.

- 1-2 HS đọc.

- HS hoạt động nhóm 4, thực hiện theo yêu cầu.

- 4-5 nhóm lên bảng.

- HS chia sẻ.

- HS lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

..........................................................................................................................................................................................................................................................................
Toán

Tiết 36: BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ(tiếp theo)  (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Biết cách giải và trình bày bài giải Bài toán về nhiều hơn.
- Liên hệ kiến thức đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế cuộc sống hằng ngày trong gia đình, cộng đồng. 

- Rèn kĩ năng tính toán, kĩ năng trình bày, khả năng tư duy và lập luận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-  Giáo viên: Hành trang số https://taphuan.nxbgd.vn, slide minh họa.

- Học sinh: SGK, Bộ đồ dùng toán, vở ô li, nháp …

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Tiết 1

1. Hoạt động mở đầu( 3p)

-Tổ chức cho HS chơi trò chơi “ Đố bạn” 

- GV hướng dẫn cách chơi và tổ chức cho HS chơi.

+ Làm thế nào để em lấy đúng được số đồ vật mà bạn yêu cầu?

- GVNX và tổng kết trò chơi.
- HS quan sát tranh thảo luận cặp đôi, sử dụng các từ nhiều hơn, ít hơn để đặt câu hỏi về số bông hoa của các tổ ( Trong bảng thi đua)

- GV nhận xét, dẫn vào bài mới.  Trong bài học ngày hôm nay, cô và các con sẽ học bài 24: Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ ( tiếp theo)
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới (10p) 
- GV trình chiếu bài toán. 

- GV yêu cầu HS quan sát hình minh họa , GV nêu bài toán. 

Bài toán: Tổ Một có 6 bông hoa, tổ Ba có nhiều hơn tổ Một 2 bông hoa. Hỏi tổ Ba có mấy bông hoa?

- Yêu cầu HS nói cho bạn nghe: 

+ Bài toán cho biết gì? 

+ Bài toán hỏi gì?

- GV hướng dẫn tóm tắt bài toán(như SGK)

- Yêu cầu HS thảo luận nêu phép tính trả lời câu hỏi của bài toán.

+ Tổ Ba có nhiều hơn tổ Một 2 bông. Muốn tìm số bông hoa của tổ Ba ta làm phép tính gì?

- GV nhận xét và  hướng dẫn cách trình bày lời giải.

         Bài giải

Tổ ba có số bông hoa là:

      6 + 2 = 8 ( bông)

              Đáp số: 8 bông hoa

- GV chốt cách làm.

+ Tìm số bông hoa của tổ Ba bằng cách lấy số bông hoa của tổ Một ( 6 bông) cộng với phần hơn ( 2 bông)  Đây là bài toán về nhiều hơn.( Làm phép cộng)

3. Hoạt động luyện tập, thực hành

( 12p)

Bài 1/46. 

- Yêu cầu HS đọc BT ( 2 HS)

- HS trong nhóm đôi nói cho bạn nghe.

+ Bài toán cho biết gì? 

+ Bài toán hỏi gì?

- GV nêu tóm tắt bài toán.

- GV y/c HS thảo luận nhóm đôi.

- HS thảo luận lựa chọn phép tính để tìm câu trả lời cho bài toán.
- GV cho HS giao lưu

+ Để tìm số thuyền của Toàn gấp được tại sao con lại làm phép cộng?  

- GV nhận xét.

Bài 2/47.

- GV trình chiếu bài toán. 

- Con hãy nói cho bạn cùng bàn của mình nghe xem:

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

- Yêu cầu HS nêu tóm tắt

- GV: Các con hãy suy nghĩ, xác định phép tính phù hợp để điền vào phần bài giải trong phiếu bài tập.

- Y/c HS gắn bài làm lên bảng

+ Vì sao con lại lấy 35 + 20 ? 

- Bạn nào có đáp án giống bạn? Giơ tay cô xem.

- GV lưu ý “ dài hơn” cũng có nghĩa là     “nhiều hơn”
+ Bài toán này thuộc dạng toán nào chúng mình vừa được học?

- GV chốt: Đúng rồi đấy, bài toán này thuộc dạng toán nhiều  hơn. Với dạng toán này các con lấy số bé cộng số nhiều hơn để được số lớn.
4. Hoạt động vận dụng: 5’

- HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến bài toán về nhiều hơn.

- GV hỏi HS: Hôm nay, các em học bài học  gì? 
 - Liên hệ về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến Bài toán về nhều hơn, hôm sau chia sẻ với các bạn.

* Củng cố - Dặn dò: 5’

-Chuẩn bị bài sau Bài toán về ít hơn
	- HS thực hành chơi trò chơi theo HD của GV

- Nhiệm vụ 1: Một HS lấy ra một số đồ vật        ( que tính, hình vuông, … ) đố bạn lấy được nhiều hơn số đồ vật mình lấy là 2 đồ vật.

- Nhiệm vụ 2: Một HS lấy ra một số đồ vật        ( que tính, hình vuông, … ) đố bạn lấy được ít hơn số đồ vật mình lấy là 2 đồ vật.

- Một số nhóm chia sẻ trước lớp. 

- HS nói cách làm của cá nhân các em.

- HS thảo luận theo cặp. Đại diện 2 nhóm lên trình bày: VD:

Tổ Hai có 5 bông hoa. Tổ 1 có nhiều hơn tổ Hai 1 bông hoa. Hỏi tổ Một có  bao nhiêu bông hoa?

- HS quan sát
- HS đọc  bài toán ( 2 HS)

- HS nói cho nhau nghe trong nhóm đôi.

+ Tổ Một có 6 bông hoa, tổ Ba có nhiều hơn tổ Một 2 bông hoa

+ Hỏi tổ Ba có bao nhiêu bông hoa?

- HS đọc tóm tắt. 

- HS thảo luận nhóm đôi tìm phép tính trả lời câu hỏi của bài toán.

+ Ta làm phép tính cộng. Lấy số bông hoa của tổ Một cộng thêm 2 thì ra số bông hoa của tổ Ba.

- HS trình bày miệng phép tính và giải thích cách làm( Đại diện 2 nhóm)

- HS đọc lại bài giải trên bảng.

- HS đọc bài toán.

- HS nói cho nhau nghe trong nhóm đôi.

+ BT cho biết: Mai gấp được 7 chiếc thuyền giấy, Toàn gấp được nhiều hơn Mai 5 chiếc

+ BT hỏi: Toàn gấp được bao nhiêu chiếc thuyền giấy ? 

- HS đọc tóm tắt. 

- HS thảo luận nhóm đôi chọn số và phép tính thích hợp cho các ô các ô đặt trong phần phép tính giải và đáp số.

-  Đại diện nhóm lên trình bày.

 + Nhóm tớ vừa tb xong có bạn nào thắc mắc gì không?

HSNX: Tớ thấy nhóm bạn làm bài đúng rồi.
+ Vì Toàn gấp được nhiều hơn Mai 5 chiếc thuyền. Nên tìm số thuyền của Toàn ta lấy Số thuyền của Mai cộng thêm 5.

- HS đọc bài toán.

- HS phân tích bài toán, nói cho nhau nghe trong nhóm đôi phần tóm tắt. 

- Đại diện  nhóm nêu tóm tắt (2 nhóm)

- HS suy nghĩ tự điền phép tính vào vở.

- HS gắn bài làm ở bảng phụ lên bảng và đọc bài làm của mình.

+ Vì sợi dây lụa màu đỏ dài hơn sợi dây lụa màu xanh 20 cm nên con lấy 35 + 20.

- HS nhận xét

HSTL: Bài toán thuộc dạng toán nhiều hơn.

- HS nghe và ghi nhớ.

- HS nêu một BT về nhiều hơn.

- HS nêu : Bài toán về nhều hơn.

- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tiếng việt

TIẾT 73:VIẾT: CHỮ HOA G
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Biết viết chữ viết hoa G cỡ vừa và cỡ nhỏ.Viết đúng câu ứng dựng: Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

- Vận dụng câu ứng dụng biết chọn bạn mà chơi vào thực tế cuộc sống.

- Rèn chữ viết cho học sinh phát triển năng lực thẩm mĩ góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, có ý thức cẩn thận khi viết chữ.

I. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học; Mẫu chữ hoa G.

- HS: Vở Tập viết; bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. HĐ mở đầu: (5’)

Khởi động:

- Cho HS quan sát mẫu chữ hoa: Đây là mẫu chữ hoa gì?

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

2.HĐ Khám phá: (12’)

*  Hướng dẫn viết chữ hoa.

- GV tổ chức cho HS nêu:

+ Độ cao, độ rộng chữ hoa G.

+ Chữ hoa G gồm mấy nét?

- GV chiếu video HD quy trình viết chữ hoa G.

- GV thao tác mẫu trên bảng con, vừa viết vừa nêu quy trình viết từng nét.

- YC HS viết bảng con.

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, động viên HS.

*Hướng dẫn viết câu ứng dụng.

- Gọi HS đọc câu ứng dụng cần viết.

- GV viết mẫu câu ứng dụng trên bảng, lưu ý cho HS:

+ Viết chữ hoa G đầu câu.

+ Cách nối từ G sang â.

+ Khoảng cách giữa các con chữ, độ cao, dấu thanh và dấu chấm cuối câu.

3. Thực hành luyện viết. (13’)

- YC HS thực hiện luyện viết chữ hoa G và câu ứng dụng trong vở Luyện viết.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhẫn xét, đánh giá bài HS.

* Củng cố, dặn dò:

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
	- 1-2 HS chia sẻ.

- 2-3 HS chia sẻ.

- HS quan sát.

- HS quan sát, lắng nghe.

- HS luyện viết bảng con.

- 3-4 HS đọc.

- HS quan sát, lắng nghe.

- HS thực hiện.

- HS chia sẻ.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Hoạt động trải nghiệm

HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐỀ

BÀI 8: QUÝ TRỌNG ĐỒNG TIỀN

 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Giúp HS nhận biết và ghi nhớ các hình ảnh trên đồng tiền Việt Nam đều gắn bó với văn hoá và con người Việt Nam. 

- Rèn luyện khả năng quan sát.

- Giúp HS thực hành sử dụng tiền để mua hàng hoá.

* ANQP: Giới thiệu một vài nét về Bác Hồ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài. Bộ thẻ Mệnh giá tiền Việt Nam.Một số đồ dùng  (hoặc bao bì thực phẩm hoặc ảnh) kèm giá hàng, các thẻ ghi tiền, có ghi mệnh giá: 1 nghìn đồng, 2 nghìn đồng, 5 nghìn đồng, 10 nghìn đồng.

- HS: Sách giáo khoa

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: 

- GV chiếu trên màn hình các đồng tiền Việt Nam. 

-GV mời HS quan sát các đồng tiền và giới thiệu mệnh giá, đồng thời đề nghị HS nhận xét đặc điểm khác biệt của tờ tiền đó (màu sắc, chữ số, hình ảnh được in trên tờ tiền).

- GV chia lớp thành 2 nhóm sinh tham gia trò chơi “Ai nhanh ai đúng”

+ Cách chơi: GV đưa tờ tiền thật lên. Nhóm nào nhận ra thì giơ tay, nói đúng mệnh giá đồng tiền nhanh nhất thì thắng. Nhóm nào có số lần nói đúng mệnh giá đồng tiền nhiều nhất thì nhóm đó thắng cuộc.

- GV dẫn dắt, vào bài.

2. Khám phá chủ đề:

*Hoạt động : Tìm hiểu về đồng tiền việt Nam

-  YCHS thảo luận nhóm 2. Mỗi nhóm chọn 1 tờ tiền để quan sát. GV giao nhiệm vụ: 

- HS quan sát đồng tiền và mô tả các hình ảnh trên mặt trước và mặt sau tờ tiền đó (hình ảnh Bác Hồ, danh lam thắng cảnh,...). 

- GV quan sát hổ trợ học sinh

- Mỗi nhóm phân công HS chuẩn bị trình bày những nhận xét của nhóm mình.

Kết luận: 
- GV đề nghị HS đưa ra kết luận về những điểm giống nhau và khác nhau giữa các đồng tiền Việt Nam.

- GV chia sẻ về ý nghĩa những hình ảnh trên đồng tiền – giới thiệu về đất nước, cảnh đẹp Việt Nam, nhân vật lịch sử − lãnh tụ của nhân dân.

* ANQP: GV giới thiệu về Bác Hồ - Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Bác là người tiên phong dẫn dắt Quân đội nhân dân Việt Nam chiến thắng Đế quốc Mĩ và Thực dân Pháp. Vì thế hình ảnh của Bác được in trên các tờ tiền của Việt Nam để thể hiện sự kính trọng và lòng tôn vinh. 

? Khi ngồi trên ghế nhà trường con cần làm gì để thể hiện long kính trọng đối với Bác Hồ?

3. Mở rộng và tổng kết chủ đề:

- HDHS tham gia trò chơi : Đi chợ

- Sau trò chơi, HS chia sẻ cảm xúc và ấn tượng về trò chơi: 

 +  Em đã mua được món đồ nào? Vì sao em chọn mua món đồ đó?

 + Em đã chi bao nhiêu tiền? Em tính tiền có nhầm lẫn gì không? Em có kiểm tra lại hàng khi mua không? Em để tiền ở đâu? Em có mang túi đi mua hàng không?

+ Nhận xét xem người bán, người mua có lịch sự không?

Kết luận:  GV cùng HS đọc đoạn thơ:

“Nhờ công sức lao động

Mới làm ra đồng tiền
Em giữ gìn, quý trọng

Học tiêu tiền thông minh!”

4. Cam kết, hành động:

- Hôm nay em học bài gì?

-  Về nhà em hãy cùng bố mẹ, người thân quan sát, nhận xét, tìm hiểu thêm các tờ tiền Việt Nam khác.

-  Về nhà em hãy xung phong đi chợ cùng người thân, xin phép được tự chọn một món đồ và tự tay trả tiền cho người bán hàng, kiểm tra món đồ sau khi mua.
	- HS quan sát.

- 2-3 HS trả lời.

- HS lắng nghe và thực hiện

- HS thực hiện đọc nối tiếp.

- HS thảo luận nhóm 2.

- HS trình bày

- 2-3 HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe

- Chăm ngoan, học giỏi, lắng nghe lời ông bà, cha mẹ, thầy cô. Phấn đấu học tốt để trở thành cháu ngoan Bác Hồ. 

- HS lắng nghe và tham gia trò chơi

- HS trả lời

- 2-3 HS trả lời.

- HS đọc nối tiếp.

- HS thực hiện


IV.Điều chỉnh sau tiết dạy:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn: 22/10/2022

Ngày dạy: Thứ ba, 25/10/2022

Tiếng việt

Tiết 74: NÓI VÀ NGHE: HỌA MI, VẸT VÀ QUẠ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Nhận biết được các sự việc trong câu chuyện Họa mi, vẹt và quạ. Kể lại được câu chuyện dựa vào tranh.

- Vận dụng nói được những điều em thích về thế giới loài vật và thiên nhiên.Vận dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày.

- Phát triển kĩ năng trình bày, kĩ năng giáo tiếp, hợp tác nhóm. Góp phần hình thành phẩm chất yêu nước, yêu thiên nhiên.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Giáo viên: Hành trang số https://hanhtrangso.nxbgd.vn/  , slide tranh minh họa…
- HS: Vở BTTV .Bài thơ, câu chuyện sưu tầm.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. HĐ mở đầu: (5’)

Khởi động:

- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

2.2. Khám phá:

* Hoạt động 1: Kể chuyện Họa mi, vẹt và quạ.

- GV tổ chức cho HS quan sát từng tranh, trả lời câu hỏi:

+ Tranh vẽ cảnh ở đâu?

+ Trong tranh có những ai? 

+ Mọi người đang làm gì?

- Theo em, họa mi muốn nói gì với các bạn? Ý kiến của vẹt thế nào?

- Tổ chức cho HS kể lại câu chuyện.

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, động viên HS.

* Hoạt động 2: Cảm xúc của em sau khi đọc câu chuyện

- GV mời 2 HS xung phong kể lại câu chuyện trước lớp (mỗi em kể 2 đoạn – kể nối tiếp đến hết câu chuyện).

- GV động viên, khen ngợi.

- GV nêu câu hỏi: Câu chuyện muốn nói với em điều gì?

- Gọi HS chia sẻ trước lớp; GV sửa cách diễn đạt cho HS.

- Nhận xét, khen ngợi HS.

* Hoạt động 3: Vận dụng:

- GV hướng dẫn HS kể cho người thân nghe câu chuyện Họa mi, vẹt và quạ.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

*Củng cố, dặn dò:

- Hôm nay em học bài gì?

- GV giúp HS tóm tắt những nội dung chính trong bài học và tự đánh giá những điều mình đã làm được sau bài học.

- GV nhận xét giờ học.
	-Tranh vẽ  chim Họa mi, vẹt và quạ.
- 1-2 HS chia sẻ.

- Mỗi tranh, 2-3 HS chia sẻ.

+ Tranh vẽ cảnh ở trong rừng.

+ Trong tranh có Họa mi, vẹt và quạ.

-Họa mi nói với các bạn muốn học hát.

- 1-2 HS trả lời.

- HS thảo luận theo cặp, sau đó chia sẻ trước lớp.

- Cả lớp nhận xét.

- HS suy nghĩ cá nhân, sau đó chia sẻ với bạn theo cặp.

- HS lắng nghe, nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS thực hiện.

- HS chia sẻ.

- HS lắng nghe.




IV. Điều chỉnh sau bài dạy
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn: 22/10/2022

Ngày dạy: Thứ tư, 26/10/2022

Toán

TIẾT 38: LUYỆN TẬP 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Luyện tập: suy nghĩ tìm tòi lời giải và trình bày bài giải Bài toán có lời văn liên quan đến Bài toán về nhiều hơn và Bài toán về ít hơn.
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về tính trừ có nhớ trong phạm vi 20 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế. 

- Rèn kĩ năng tính toán, phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học. Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ: Biết chăm học tập và giáo dục thêm tình yêu với môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Hình ảnh trên trang hành trang số, các thẻ chấm tròn, các thẻ phép tính.

- HS: Que tính, Bộ đồ dùng toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Hoạt động khởi động (3-5 phút)
	

	-HS chia sẻ các tình huống gắn với thực tế cuộc sống hằng ngày có liên quan đến bài toán về nhiều hơn, Bài toán về ít hơn.

- Gọi HS nhận xét

- GV nhận xét. Dẫn vào bài mới: Trong hai tiết học trước các con đã  được học bài toán về nhiều hơn và bài toán về ít hơn.  Tiết học hôm nay, cô và các con sẽ học tiết Luyện tập để nắm vững cách làm các bài toán thuộc hai dạng toán này.
2. Hoạt động luyện tập, thực hành ( 25-30 phút) 

Bài 1/49

- Bây giờ các con chú ý lên bảng và đọc bài tập số 1. Cô mời một bạn đọc to. 

- HS trong nhóm đôi nói cho bạn nghe.

+ Bài toán cho biết gì? 

+ Bài toán hỏi gì?

- GV nêu tóm tắt bài toán.

- GV y/c HS thảo luận nhóm đôi lựa chọn phép tính để tìm câu trả lời cho bài toán.
- Mời HS trình bày bài giải

- GV cho HS giao lưu

+ Để biết Tú có mấy con thú nhồi bông con lại làm phép cộng?  

+ Bài toán này thuộc dạng toán nào chúng ta đã học?

- Gọi HS nhận xét

- GV nhận xét nêu kết luận: Bài toán về nhiều hơn. Tìm số lớn = Số bé + phần hơn

Bài 2/49

- Yêu cầu HS đọc bài toán

- HS trong nhóm đôi nói cho bạn nghe.

+ Bài toán cho biết gì? 

+ Bài toán hỏi gì?

- GV nêu tóm tắt bài toán.

- GV y/c HS thảo luận nhóm đôi lựa chọn phép tính để tìm câu trả lời cho bài toán.
- Mời HS trình bày bài giải

- GV cho HS giao lưu: Hỏi nhau về cách làm bài giải.

+ Bài toán này thuộc dạng toán nào chúng mình vừa được học?

- Gọi HS nhận xét

- GV nhận xét nêu kết luận: Bài toán về ít hơn. Tìm số bé = Số lớn - phần ít hơn.
+ Bài toán được thực hiện bài giải theo mấy bước? Đó là những bước nào?

- GV chốt các bước trình bày bài giải:

 Bước 1: Viết Bài giải

Bước 2: Viết câu lời giải( Dựa vào câu hỏi)

Bước 3: Viết phép tính

Bước 4: Viết Đáp số.

Bài 3/49

- GV chiếu bài toán. 

- Cô mời một bạn đọc to cho cô đề bài.

- Con hãy nói cho bạn cùng bàn của mình nghe xem

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

+ Con hãy nhắc lại cách trình bày bài giải.

- GV: Các con hãy suy nghĩ, xác định phép tính phù hợp và giải bài toán vào trong vở của mình. GV y/c HS làm vở.

- GV chiếu bài làm của HS1

- Y/c HS đọc bài làm của mình.

+ Vì sao con lại lấy 24 + 10. 

- Gọi HS nhận xét

- GV chiếu bài HS 2

- Y/c HS đọc bài làm

- Gọi HS nhận xét

- Bạn nào có đáp án giống bạn? Giơ tay cô xem.

- 2 bạn ngồi cạnh nhau đổi vở kiểm tra bạn giúp cô.

- Có bạn nào làm sai không?

+ Bài toán này thuộc dạng toán nào chúng mình đã được học?

-GV chốt:Đúng rồi đấy, bài toán này thuộc dạng toán nhiều hơn. Với dạng toán này các con nhớ làm phép tính cộng nhé.

3. Hoạt động vận dụng ( 7-10 phút)
Bài 4/49

- Trình chiếu bài toán

- GV mời 1 bạn đọc cho cô đề bài.

- Hãy nói cho bạn bên cùng bàn nghe bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

- Các con hãy suy nghĩ và làm bài tập này vào phiếu bài tập của mình.

- GV chiếu 2 phiếu bài của HS.

- Y/C HS đọc bài làm của mình.

- Gọi HS nhận xét

- GV nhận xét

- Ai có bài làm giống bạn giơ tay cô xem. 

- Bạn nào sai bài này?

- Cô đố bạn nào biết: Bài toán này thuộc dạng toán nào đã học?

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV chốt:Đúng rồi đấy, bài toán này thuộc dạng toán ít  hơn. Với dạng toán này các con nhớ làm phép tính trừ nhé.
+ Hôm nay chúng mình học bài gì nhỉ?

+Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
+ Để có thểlàm tốt các bài tập trên em nhắn bạn điều gì?
- GVx nhận xét tiết học.

- Dặn dò: Chuẩn bị bài sau: “ Luyện tập chung”
	- HS nêu bài toán đố bạn nêu được phép tính tìm kết quả trả lời cho câu hỏi của bài toán bạn đưa ra. 

- HS nhận xét

- HS lắng nghe

- 1 HS đọc bài toán. Cả lớp đọc thầm.

- HS nói cho nhau nghe trong nhóm đôi.

+BT cho biết Phương có 12 con thú nhồi bông, Tú có nhiều hơn Phương 3 con.

+ BT hỏi:Tú có mấy con thú nhồi bông?

- HS đọc tóm tắt 

- HS thảo luận nhóm đôi chọn số và phép tính thích hợp cho các ô các ô đặt trong phần phép tính giải và đáp số.

-  Đại diện nhóm lên trình bày.

 (Nhóm tớ vừa tb xong có bạn nào thắc mắc gì không?)

HSNX: Tớ thấy nhóm bạn làm bài đúng rồi.
+ Vì Tú có nhiều hơn Phương 3 con thú nhồi bông nên con làm phép cộng.

+ Bài toán thuộc dạng toán nhiều hơn.

- HS nhận xét, nhắc lại

- HS theo dõi

- 1 HS đọc bài toán. Cả lớp đọc thầm.

- HS nói cho nhau nghe trong nhóm đôi.

+ BT cho biết Huyền cắt được 17 bông hoa, Thủy cắt được ít hơn Huyền 9 bông.

+ BT hỏi: Thủy cắt được bao nhiêu bông hoa?

- HS đọc tóm tắt ( 2 HS)

- HS thảo luận nhóm đôi chọn số và phép tính thích hợp cho các ô các ô đặt trong phần phép tính giải và đáp số.

-  Đại diện nhóm lên trình bày.

 (Nhóm tớ vừa tb xong có bạn nào thắc mắc gì không?)

HS hỏi bạn: Vì sao tìm số bông hoa Thủy cắt được bạn lại làm phép trừ? 
HSTL: Bài toán thuộc dạng toán ít hơn.

- HSnhận xét, nhắc lại

- HS theo dõi

- HS nêu miệng.

- 2-3 HS nhắc lại các bước thực hiện.

- HS quan sát

- HS đọc đề bài

- HS thực hiện theo yêu cầu

- 2 HS nêu lại

- HS suy nghĩ làm vở

- HS quan sát

- HS đọc

+ Vì Tuấn có nhiều hơn Minh 10 bưu ảnh nên con lấy 20 + 10 

- HS nhận xét

- HS quan sát

- HS đọc

- HS nhận xét

- HS giơ tay nếu đúng.

- HS đổi vở kiểm tra bài làm của  bạn.

- HS sửa nếu sai.

+ Bài toán thuộc dạng toán nhiều  hơn.

- HS lắng nghe và ghi nhớ.

- HS quan sát

- HS đọc đề

- HS thực hiện yêu cầu

- HS làm phiếu BT cá nhân

- HS quan sát

- HS đọc bài làm

- HS nhận xét

- HS giơ tay nếu đúng.

- HSTL: Bài toán thuộc dạng toán ít hơn.

- HS lắng nghe và ghi nhớ.

- HS trả lời

- HS lắng nghe 




IV. Điều chỉnh sau bài dạy
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tiếng việt
TIẾT 75: KHI TRANG SÁCH MỞ RA
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Đọc đúng rõ ràng một văn bản thơ; Quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh quan sát được. Hiểu nội dung bài: Sách mang cho ta bao điều kì diệu, sách mở ra trước mắt chúng ta cả một thế giới sinh động và hấp dẫn. Nhờ đọc sách chúng ta biết nhiều điều hơn.

- Vận dụng kiến thức của bài đọc càng yêu quý sách và đọc sách nhiều hơn trong cuộc sống thường ngày.

- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: Biết chia sẻ về những trải nghiệm, suy nghĩ, cảm xúc có liên quan đến bài học.Yêu quý sách, có thêm cảm hứng để đọc sách.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Giáo viên: Hành trang số https://hanhtrangso.nxbgd.vn/  , slide tranh minh họa…
- Học sinh: Vở BTTV, bảng con…

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. HĐ mở đầu: (5’)

- Gọi HS đọc bài Cuốn sách của em.

- Nói một số điều thú vị mà em học được từ bài học đó?

- Nhận xét, tuyên dương.

 Khởi động:

- Nói tên những cuốn sách mà em đã đọc; Giới thiệu về cuốn sách mà em thích nhất.

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

2. Khám phá:
*  Đọc văn bản.

- GV đọc mẫu: giọng đọc vui vẻ, háo hức.

- HDHS chia đoạn: 4 khổ thơ; mỗi lần xuống dòng là một khổ thơ.

- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: cỏ dại, thứ đến

- Luyện đọc theo nhóm/cặp.

- Luyện đọc cá nhân.

- Quan sát, hỗ trợ HS; Tuyên dương HS đọc tiến bộ.

 3. Trả lời câu hỏi.

- GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong sgk/tr.67.

- GV HDHS trả lời từng câu hỏi đồng thời hoàn thiện bài 1 trong VBTTV/tr.33.

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

* Luyện đọc lại.

- Gọi HS đọc toàn bài; Chú ý giọng đọc giọng đọc vui vẻ, háo hức.

- Nhận xét, khen ngợi.

4. Luyện tập theo văn bản đọc.

Bài 1:

- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.67.

- Gọi HS trả lời câu hỏi 1, đồng thời hoàn thiện bài 2 trong VBTTV/tr.34.

- Tuyên dương, nhận xét.

Bài 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.67.

- HDHS đặt câu về một cuốn truyện.

- GV sửa cho HS cách diễn đạt.

- YCHS viết câu vào bài 3, VBTTV/tr.34.

- Nhận xét chung, tuyên dương HS.

* Nhắc nhở học sinh biết bảo quản đồ dùng cá nhân)

*Củng cố, dặn dò:

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
	- 3 HS đọc nối tiếp.

- 1-2 HS trả lời.

- 2-3 HS chia sẻ.

- Cả lớp đọc thầm.

- 3-4 HS đọc nối tiếp.

- Luyện đọc, giải nghĩa

- HS luyện đọc theo nhóm đôi.

- HS luyện đọc cá nhân

- HS đọc.

- HS lần lượt chia sẻ ý kiến:

C1: Thứ tự đúng: cỏ dại, cánh chim, trẻ con, người lớn.

C2: Trong khổ thơ thứ 2, bạn nhỏ thấy biển, cánh buồm, rừng, gió; Trong khổ thơ thứ 3, bạn nhỏ thấy lửa, ao, giấy.

C3: Đáp án C

C4: Các tiếng cùng vần là: lại – dại; đâu – sâu; gì – đi.

- HS thực hiện.

- HS luyện đọc cá nhân, đọc trước lớp.

- 2-3 HS đọc.

- HS nêu nối tiếp.

- HS đọc.

- HS nêu.

- HS thực hiện.

- HS chia sẻ.


IV.Điều chỉnh sau tiết dạy:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Toán

TIẾT 39: LUYỆN TẬP CHUNG 
I. YÊU CÂU CẦN ĐẠT

- Luyện tập giải Bài toán có lời văn liên quan đến phép cộng, phép trừ và nhiều hơn, ít hơn.

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về tính trừ có nhớ trong phạm vi 20 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế. 

- Rèn kĩ năng tính toán, phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học. Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ: Biết chăm học tập và giáo dục thêm tình yêu với môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Hình ảnh trên trang hành trang số, các thẻ chấm tròn, các thẻ phép tính.

- HS: Que tính, Bộ đồ dùng toán.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Tiết 1

1. Hoạt động mở đầu (5-7 phút)
	

	- GV hướng dẫn HS làm việc cặp đôi thực hiện hoạt động “Lời mời chơi”, mời bạn nói về cách giải những bài toán đã học. VD :

+ Bạn hãy nêu  các bước trình bày bài toán giải nhé?

+ Minh có 5 cái kẹo, Nam nhiều hơn Minh 2 cái kẹo. Đố bạn biết Nam có bao nhiêu cái kẹo?

-GV mời HS chia sẻ trước lớp.
- GV kết hợp giới thiệu bài.
	-HS làm việc cặp đôi thực hiện hoạt động “Lời mời chơi”, mời bạn nói về cách giải những bài toán đã học.

- Các bước trình bày bài toán giải:

B 1: Viết Bài giải

B 2: Viết câu lời giải( Dựa vào câu hỏi)

B 3: Viết phép tính

B 4: Viết đáp số.

- Nam có 7 cái kẹo.

- 2 cặp HS chia sẻ trước lớp.HS lắng nghe nhận xét bạn.

- HS ghi tên bài vào vở.

	2. Hoạt dộng luyện tập, thực hành (25-27 phút)
	

	Bài 1/50: 

- GV gọi HS đọc đề bài toán.

- GV cho HS xem tranh minh họa trong SGK và làm việc theo cặp đôi phân tích BT.

+ Bài toán cho biết gì? 

+ Bài toán hỏi gì?

- GV gọi HS nêu tóm tắt bài toán.

- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV y/c HS thảo luận nhóm đôi tiếp để lựa chọn phép tính để tìm câu trả lời cho bài toán.
- Mời HS trình bày bài giải.

+ Bài toán này thuộc dạng toán nào chúng mình vừa được học?

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- 2 HS đọc bài toán. Cả lớp đọc thầm.

- HS làm việc theo cặp đôi hỏi đáp lẫn nhau.

+ Bài toán cho biếtMột rạp xiếc thú có 8 diễn viên thú, người ta vừa huấn luyện thêm được 5 diễn viên thú nữa.

+ Bài toán hỏi rạp xiếc đó có tất cả bao nhiêu  diễn viên thú?

- 2 cặp HS hỏi đáp nêu tóm tắt bài toán.

- HS lắng nghe nhận xét bạn.

- HS làm việc theo cặp đôi ghi bài giải vào PBT.
Bài giải

Rạp xiếc đó có tất cả số diễn viên thú là:

8 + 5 = 13 (diễn viên)

Đáp số: 13 diễn viên thú.

- HS các nhóm báo cáo .

+ Bài toán thuộc dạng toán nhiều hơn.
- HS lắng nghe nhận xét nhóm bạn.

	Bài 2/50: 

- GV gọi HS đọc đề bài toán.

- GV cho HS xem tranh minh họa trong SGK và làm việc theo nhóm 4 phân tích bài toán và làm bài giải vào phiếu thảo luận nhóm.

+ Bài toán cho biết gì? 

+ Bài toán hỏi gì?

- GV quan sát, giúp  nhóm HS gặp khó khăn.

- GV gọi đại diện các nhóm nêu tóm tắt và giải bài toán.

- GV nhận xét, tuyên dương.
+Em nào nêu được lời giải khác cho bài toán này?

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- 2 HS đọc bài toán. Cả lớp đọc thầm.

- HS làm việc theo nhóm 4hỏi đáp lẫn nhau phân tích bài toán, nhóm trưởng cho các bạn thảo luận, thư ký viết bài giải vào phiếu.

+ Bài toán cho biết để sơn lại các phòng học, bác thợ sơn đã dùng 9 thùng sơn trắng và 8 thùng sơn vàng.

+ Bài toán hỏi bác thợ sơn đã dùng tất cả bao nhiêu thùng sơn?

Bài giải

Bác thợ sơn đã dùng tất cả số thùng sơn là:

9 + 8 = 17 (thùng)

Đáp số: 17 thùng sơn

- Đại diện các nhóm báo cáo. 

- HS lắng nghe nhận xét nhóm bạn.

+Số thùng sơn bác thợ sơn đã dùng tất cả là:



	3. Hoạt động vận dụng(7-10 phút)

Bài 3/50: 

- GV gọi HS đọc đề bài toán.

- GV cho HS xem tranh minh họa trong SGK/50 và phân tích bài toán.

+ Bài toán cho biết gì? 

+ Bài toán hỏi gì?

+ Buổi chiều siêu thị bán được bao nhiêu thùng táo em làm phép tính nào?

- GV cho HS làm bài vào vở , 1 HS làm bảng lớp.
- GV quan sát, giúp đỡ HS gặp khó khăn.

- GV chấm 5 vở chấm và nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương.
+ Bài toán này thuộc dạng toán nào chúng mình vừa được học?

+ Em nào nêu được lời giải khác cho bài toán này?

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- 2 HS đọc bài toán. Cả lớp đọc thầm.

+ Bài toán cho biết Buổi sáng siêu thị bán được 30 thùng táo, buổi chiều siêu thị bán được nhiều hơn buổi sáng 10 thùng.

+ Bài toán hỏi buổi chiều siêu thị bán được bao nhiêu thùng táo?

- Phép tính cộng.

- HS làm bài vào vở , 1 HS làm bảng lớp.

Bài giải

Buổi chiều siêu thị bán được số thùng táo là:

30 + 10 = 40 (thùng)

Đáp số: 40 thùng táo.

- HS nhận xét bài làm của bạn.

+ Bài toán thuộc dạng toán nhiều hơn.

+ Số thùng táo buổi chiều siêu thị bán được là:



	+Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
+ Để có thểlàm tốt các bài tập trên em nhắn bạn điều gì?
- GV nhận xét giờ học.
- Dặn dò: Chuẩn bị bài sau: “ Luyện tập chung”(tiếp theo)
	- HS trả lời

- HS theo dõi




IV.Điều chỉnh sau tiết dạy:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tiếng việt
TIẾT 76: KHI TRANG SÁCH MỞ RA
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Đọc đúng rõ ràng một văn bản thơ; Quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh quan sát được. Hiểu nội dung bài: Sách mang cho ta bao điều kì diệu, sách mở ra trước mắt chúng ta cả một thế giới sinh động và hấp dẫn. Nhờ đọc sách chúng ta biết nhiều điều hơn.

- Vận dụng kiến thức của bài đọc càng yêu quý sách và đọc sách nhiều hơn trong cuộc sống thường ngày.

- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: Biết chia sẻ về những trải nghiệm, suy nghĩ, cảm xúc có liên quan đến bài học.Yêu quý sách, có thêm cảm hứng để đọc sách.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Giáo viên: Hành trang số https://hanhtrangso.nxbgd.vn/  , slide tranh minh họa…
- Học sinh: Vở BTTV, bảng con…

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	TIẾT 2

Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi ( 13’)

- GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong sgk/trang  64.
- GV HDHS trả lời từng câu hỏi 
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.

C1: Sắp xếp các sự vật sau theo thứ tự được nhắc đến trong khổ thơ:

C2:  Ở khổ thơ thứ hai và khổ thơ thứ ba, bạn nhỏ thấy những gì trong trang sách?

C3: Theo em khổ thơ cuối có ý nghĩa gì?

a. Trong trang sachs có tiếng sóng vỗ?

b. Trong trang sách có mây trời đang bay?

c. Trong trang sách có nhiều điều thú vị về cuộc sống?

C4: Tìm những tiếng có vần giống nhau ở cuối dòng thơ?

* Qua bài học hôm nay em biết cảm nhận điều gì?
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Hoạt động 3: Luyện đọc lại ( 10’)
- Gọi HS đọc toàn bài; Chú ý giọng đọc giọng đọc vui vẻ, háo hức.

- Nhận xét, khen ngợi.

3. HĐ Vận dụng( 10’)

Bài 1 Tìm các sự vật trong khổ thơ thứ hai hoặc thứ 3.

- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.67.

- Tuyên dương, nhận xét.

Bài 2: Đặt một câu về một cuốn truyện

- HDHS đặt câu về một cuốn truyện.

- GV sửa cho HS cách diễn đạt.

- YCHS viết câu vào bài 3, VBTTV/tr.34.

- Nhận xét chung, tuyên dương HS.

* Củng cố dặn dò( 2’)
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV nhận xét giờ học.
	- HS lần lượt đọc.
- HS lần lượt chia sẻ ý kiến:
C1: Thứ tự đúng: cỏ dại, cánh chim, trẻ con, người lớn.

C2: Trong khổ thơ thứ 2, bạn nhỏ thấy biển, cánh buồm, rừng, gió; Trong khổ thơ thứ 3, bạn nhỏ thấy lửa, ao, giấy.

C3: Đáp án C

C4: Các tiếng cùng vần là: lại – dại; đâu – sâu; gì – đi.

- Sách mang cho ta bao điều kì diệu, sách mở ra trước mắt chúng ta cả một thế giới sinh động và hấp dẫn. Nhờ đọc sách chúng ta biết nhiều điều hơn.

- Lắng nghe

- HS thực hiện.

- HS luyện đọc cá nhân, đọc trước lớp.

- 1HS đọc yêu cầu

- HS làm bài

 Các từ ngữ chỉ sự vật trong khổ thơ thứ 2 và thứ 3: biển, buồm, rừng, gió, lửa, giấy, sách, ao.
- HS chia sẻ.

- Truyện Tích Chu nói về tình cảm bá cháu.

 - Chuyện Bông hoa cúc trắng nói về tình cảm cháu dành cho bà.
- Em cảm thấy yêu đọc sách hơn và thấy đọc sách cho em biết thêm nhiều điều.

- HS lắng nghe


IV.Điều chỉnh sau tiết dạy:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn: 24/10/2022

Ngày dạy: Thứ năm, 27/ 10/ 2022
Toán

TIẾT 40: LUYỆN TẬP CHUNG 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Luyện tập giải Bài toán có lời văn liên quan đến phép cộng, phép trừ và nhiều hơn, ít hơn.

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về tính trừ có nhớ trong phạm vi 20 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế. 

- Rèn kĩ năng tính toán, phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học. Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ: Biết chăm học tập và giáo dục thêm tình yêu với môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Hành trang số; Các thẻ chấm tròn, các thẻ phép tính, bảng phụ ghi sẵn BT 1.

- HS: Bộ đồ dùng toán, chấm tròn

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Tiết 2

1. Hoạt động mở đầu

- GV hướng dẫn HS làm việc cặp đôi thực hiện hoạt động “Lời mời chơi”, mời bạn nói về cách giải những bài toán đã học. VD :

+  Minh có 5 cái bút chì màu, Nam có 7 cái bút chì màu. Đố bạn biết Minh và Nam có tất cả bao nhiêu cái bút chì màu?

-GV mời HS chia sẻ trước lớp.
-GV giới thiệu bài mới: Chúng ta cùng vào tiết 2 bài Luyện tập chung

2. Hoạt dộng luyện tập, thực hành ( 25-27 phút)

Bài 4/51: 

- GV gọi HS đọc đề bài toán.

- GV cho HS xem tranh minh họa trong SGK và làm việc theo cặp đôi phân tích bài toán.

+ Bài toán cho biết gì? 

+ Bài toán hỏi gì?

- GV gọi HS nêu tóm tắt bài toán.

- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV y/c HS thảo luận nhóm đôi tiếp để  lựa chọn phép tính để tìm câu trả lời cho bài toán.
- Mời HS trình bày bài giải.

- GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 5/51: 

- GV gọi HS đọc đề bài toán.

- GV cho HS xem tranh minh họa trong SGK và làm việc theo nhóm 4 phân tích bài toán và làm bài giải vào phiếu thảo luận nhóm.

+ Bài toán cho biết gì? 

+ Bài toán hỏi gì?

- GV quan sát, giúp  nhóm HS gặp khó khăn.

- GV gọi đại diện các nhóm nêu tóm tắt và giải bài toán.

- GV nhận xét, tuyên dương.
+ Em nào nêu được lời giải khác cho bài toán này?

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV liên hệ GDHS tư thế khi ngồi học, viết bài để không bị cận thị.

Bài 6/51: 

- GV gọi HS đọc đề bài toán.

- GV cho HS xem tranh minh họa trong SGK/50 và phân tích bài toán.

+ Bài toán cho biết gì? 

+ Bài toán hỏi gì?

+Để biết gia đình Vân ở tầng bao nhiêu em làm phép tính nào?

- GV cho HS làm bài vào vở , 1 HS làm bảng lớp.
- GV quan sát, giúp đỡ HS gặp khó khăn.

- GV chấm 5 vở chấm và nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương.
+ Bài toán này thuộc dạng toán nào chúng mình vừa được học?

- GV nhận xét, tuyên dương.

+ Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
+ Để có thểlàm tốt các bài tập trên em nhắn bạn điều gì?
- GV nhận xét giờ học.
- Dặn dò: Chuẩn bị bài sau: “Em ôn lại những gì đã học ”
	-HS làm việc cặp đôi thực hiện hoạt động “Lời mời chơi”, mời bạn nói về cách giải những bài toán đã học.

+  Minh và Nam có tất cả 12 cái bút chì màu.

- 2 cặp HS chia sẻ trước lớp. HS lắng nghe nhận xét bạn.

- HS ghi tên bài vào vở.

- 2 HS đọc bài toán. Cả lớp đọc thầm.

- HS làm việc theo cặp đôi hỏi đáp lẫn nhau.

+ Bài toán cho biết mẹ mua cho Phú 12 chiếc bút bi, Phú đã dùng hết 6 chiếc.
+ Bài toán hỏi Phú còn lại bao nhiêu chiếc bút bi?

- 2 cặp HS hỏi đáp nêu tóm tắt bài toán.

- HS lắng nghe nhận xét bạn.

- HS làm việc theo cặp đôi ghi bài giải vào vở.
Bài giải

Phú còn lại số chiếc bút chì là:

12 - 6 = 6 ( chiếc)

Đáp số: 6 chiếc bút chì

- HS các nhóm báo cáo .

- HS lắng nghe nhận xét nhóm bạn.

- 2 HS đọc bài toán. Cả lớp đọc thầm.

- HS làm việc theo nhóm 4 hỏi đáp lẫn nhau phân tích bài toán, nhóm trưởng cho các bạn thảo luận, thư ký viết bài giải vào phiếu.

+ Bài toán cho biết lớp 2C có 28 bạn, sau khi được bác sĩ kiểm tra thì có 5 bạn cận thị. 

+ Bài toán hỏi lớp 2C có bao nhiêu bạn không bị cận thị?
Bài giải

Lớp 2C có số bạn không bị cận thị là:

28 - 5 = 23 ( bạn)

Đáp số: 23 bạn

- Đại diện các nhóm báo cáo. 

- HS lắng nghe nhận xét nhóm bạn.

+Số bạn không bị cận thị lớp 2C có là:

- HS theo dõi

- 2 HS đọc bài toán. Cả lớp đọc thầm.

+ Bài toán cho biết trong cùng 1 tòa nhà, gia đình Khánh ở tầng 15, gia đình Vân ở vị trí thấp hơn gia đình Khánh 4 tầng.

+ Bài toán hỏi gia đình Vân ở tầng bao nhiêu?

- Phép tính trừ.

- HS làm bài vào vở , 1 HS làm bảng lớp.

Bài giải

Gia đình Vân ở tầng số:

15 - 4 = 11

Đáp số: Gia đình Vân ở tầng số 11

- HS nhận xét bài làm của bạn.

- Bài toán thuộc dạng toán ít hơn.

- HS nêu câu trả lời

- HS theo dõi




IV.Điều chỉnh sau tiết dạy:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tiếng việt
TIẾT 77: NGHE – VIẾT: KHI TRANG SÁCH MỞ RA 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Viết đúng đoạn chính tả theo yêu cầu. Làm đúng các bài tập chính tả.

- Biết quan sát và viết đúng các nét chữ, trình bày đẹp bài chính tả.

- HS có ý thức chăm chỉ học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: https://hanhtrangso.nxbgd.vn/, Hình ảnh minh họa
- HS: Vở BTTV.

DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. HĐ Mở đầu: ( 5’)

- Lớp hát và vận động theo bài hát Ngày hôm qua đâu rồi?

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

2. HĐ Hình thành kiến thức mới

HĐ 1: Nghe – viết chính tả. ( 15’)

* HD viết chính tả

- GV đọc 2 khổ thơ cuối của bài “ Khi trang sách mở ra” .

- Gọi HS đọc lại đoạn chính tả.

- GV hỏi: 

+ Khổ thơ cho em biết điều gì Khi trang 

Sách mở ra?

+ Mỗi Khổ thơ có mấy dòng?Mỗi dòng có mấy chữ? 

+ Các chữ cái đầu dòng viết như thế nào? 

- GV yc HS viết đúng một số từ ngữ: sách, lửa, cháy, dào...

- Chỉnh sửa lỗi cho HS.

* Nghe- viết

- GV đọc cho HS nghe viết.

- YC HS đổi vở soát lỗi chính tả.

- GV Nhận xét, đánh giá bài HS.

HĐ 2: Bài tập chính tả. ( 13’)
- GV đọc đoạn chính tả cần nghe viết.

- Gọi HS đọc lại đoạn chính tả.

- GV hỏi: 

+ Đoạn thơ có những chữ nào viết hoa?

+ Đoạn thơ có chữ nào dễ viết sai?

- HDHS thực hành viết từ dễ viết sai vào bảng con.

- GV đọc cho HS nghe viết.

- YC HS đổi vở soát lỗi chính tả.

- Nhận xét, đánh giá bài HS.

Bài 2: Viết tên 2 tác giả của những cuốn sách mà em đã đọc.

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu

- GV yêu cầu hs làm bài.

- GV chữa bài, nhận xét.

Bài 3: Chọn a hoặc b.

- Gọi 1 Hs đọc yêu cầu

- GV hướng dẫn lựa chọn phần a làm
a. Điền l hoặc n vào chỗ trống.

- Dao có mài mới sắc, người có học mới .............ên.

- Hay học thì sang, hay ........àm thì có.

-   ......ật từng trang từng trang

    Giấy trắng sờ mát rượi

    Thơm tho mùi giấy mới

    .... ắn .... ót bàn tay xinh

                       (Theo Nguyễn Quang Huy)

- GV hướng dẫn học sinh làm phần a.

- Yêu cầu HS chia sẻ kết quả

* Củng cố, dặn dò:

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
	-  Lớp phó văn thể điều hành lớp hát, vận động tại chỗ.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- 2-3 HS đọc

- Sách mang cho ta bao điều kì diệu, sách mở ra trước mắt chúng ta cả một thế giới sinh động và hấp dẫn. Nhờ đọc sách chúng ta biết nhiều điều hơn.

- Mỗi khổ thơ gồm 4 dòng. Mỗi dòng gồm 5 chữ.

- Viết hoa chữ cái đầu mỗi chữ, viết lùi vào 3 ô.

- Hs viết bảng con

- HS luyện viết bảng con.

- HS nghe viết vào vở ô li.

- HS đổi chép theo cặp.

- 1 học sinh đọc yêu cầu

a. Nguyễn Nhật Ánh

 b. Trần Đăng Khoa

- 1 hs đọc yêu cầu

- 1 Hs đọc yêu cầu

a. Điền l hoặc n vào chỗ trống.

- Dao có mài mới sắc, người có học mới lên.

- Hay học thì sang, hay làm thì có.

-    Lật từng trang từng trang

     Giấy trắng sờ mát rượi

     Thơm tho mùi giấy mới

Nắn nót bàn tay xinh.

    (Theo Nguyễn Quang Huy)
- HS làm bài cá nhân, sau đó đổi chéo kiểm tra.

- HS trả lời.


IV.Điều chỉnh sau tiết dạy:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tiếng việt
TIẾT 78: TỪ NGỮ CHỈ ĐẶC ĐIỂM; CÂU NÊU ĐẶC ĐIỂM;

DẤU CHẤM CÂU, DẤU CHẤM HỎI 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Tìm được từ ngữ chỉ đặc điểm; Đặt được câu nêu đặc điểm của đò vật. Biết cách sử dụng dấu chấm và dấu chấm hỏi.

- Rèn, vận dụng  kĩ năng đặt câu nêu đặc điểm.

- Phát triển năng lực ngôn ngữ vốn từ chỉ sự vật, chỉ đặc điểm. Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, tích cực trong học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: https://hanhtrangso.nxbgd.vn/, Hình ảnh minh họa
- HS: Vở BTTV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. HĐ Mở đầu: (5’)

*Khởi động: 

-Y/c Hs hát và vận động theo bài hát: Quả

+ Yêu cầu HS kể tên các loại quả có trong bài hát.

+ Gọi HS nêu hình dáng và vị của các loại quả trong bài hát.

* Kết nối: Qua bài hát  “Quả” các loại quả đều có đặc điểm khác nhau, để hiểu thêm về từ ngữ chỉ đặc điểm chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu bài ngày hôm nay.

2. Khám phá: (25’)

Bài 1: Chọn từ chỉ đặc điểm của mỗi đồ dùng học tập trong hình.

- GV gọi HS đọc cầu yêu

- Bài yêu cầu làm gì?

- Yêu cầu quan sát tranh, nêu:

+ Tên các đồ vật.

+ Các đặc điểm

- YC HS làm bài vào VBT/ tr.35.

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- GV chữa bài, nhận xét.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

- Em hãy đặt một câu có từ chỉ đặc điểm?

Bài 2:  Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ tương ứng ở cột B để tạo câu nêu đặc điểm
- Gọi HS đọc yêu cầu

- Bài yêu cầu làm gì?

- Gọi HS đọc các từ ngữ cột A, cột B.

- GV tổ chức HS ghép các từ ngữ tạo thành câu nêu đặc điểm.

- Nhận xét, khen ngợi HS.

Bài 3:  Điền dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi vào ô trống.
- Gọi HS đọc YC bài 3.

- HDHS chọn dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi vào ô trống thích hợp.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

*Củng cố, dặn dò:

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
	- HS vận động và hát.

+ Quả khế, quả mít,…

+ HS nêu.

- HS lắng nghe

- 1-2 HS đọc.

- Chọn từ chỉ đặc điểm của mỗi đồ dùng học tập trong hình..

- 3-4 HS nêu.

+ Tên đồ vật: thước, quyển vở, bút chì, lọ mực

+ Các hoạt động: thẳng tắp, trắng tinh, nhọn hoắt, tím ngắt.

- HS thực hiện làm bài cá nhân.

- HS đổi chéo kiểm tra theo cặp.

- 2HS chia sẻ

- 1-2 HS đọc.

- Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ tương ứng ở cột B để tạo câu nêu đặc điểm
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- HS chia sẻ câu trả lời.

- HS làm bài.

- HS đọc.

- HS chọn dấu thích hợp vào mỗi ô trống.

Sách ơi thức dậy

Vở ơi học bài

Ô kìa thước kẻ

Sao cứ nằm dài?
Lại còn anh bút

Trốn tít nơi đâu?
Nhanh dậy mau mau

Theo em đến lớp.
              (Theo Ngọc Minh)

- HS chia sẻ.

- HS lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ): …………………………………………..

………………..………………………………………………………………..… …………………………………………………………………………………...
Tiếng việt

TIẾT 79: VIẾT ĐOẠN VĂN TẢ ĐỒ DÙNG HỌC TẬP 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Biết viết đoạn văn tả đồ dùng học tập. Bước đầu biết cách ghi phiếu đọc sách với những thông tin cơ bản nhất, nói được những điều em thích nhất trong cuốn sách em đã đọc.

-Vận dụng cách viết để viết về đồ dung học tập yêu thích của bản thân và trong cuộc sống

- Phát triển kĩ năng viết đoạn văn. Biết bày tỏ cảm xúc, tình cảm khi viết đoạn văn tả đồ dùng học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: https://hanhtrangso.nxbgd.vn/, Hình ảnh minh họa
- HS: Vở BTTV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. HĐ Mở đầu: (5’)

*Khởi động: 

- Tổ chức thi giải các câu đố về đồ dùng học tập.

- GV đưa ra các câu đố

Câu 1.

Có mặt mà chẳng có đầu
Bốn chân có đủ, không cần có tay
Học trò kẻ dở, người hay
Ai ai cũng phải hàng ngày nhớ em
Là cái gì ?

Câu 2.

Đi học lóc cóc theo cùng
Khi về lại bắt khom lưng cõng về
Là cái gì ?

Câu 3: 

Chị ơi xích lại cho gần
Cho tôi chấm chút một hàng lệ rơi
Là cái gì ?
- GV: Cái bàn học, lọ mực, cặp sách là đồ vật gì?

* Kết nối: GV vào bài mới.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới (25’)

* Kể tên các đồ dùng học tập của em

Bài 1:

- GV gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV cho HS hoạt động nhóm (nhóm 2)

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- GV gọi HS lên bảng kể tên các đồ dùng học tập của mình.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

* Viết 3-4 câu tả một đồ dùng học tập.
Bài 2:

- GV gọi HS đọc YC bài và các gợi ý.

- GV và HS hỏi đáp theo từng câu hỏi gợi ý:

(1) Em chọn tả đồ dùng học tập nào?

(2) Đồ dùng đó có hình dạng, màu sắc ra sao?

(3) Nó giúp ích gì cho em trong học tập.

(4) Em có nhận xét hay suy nghĩ gì về đồ dùng đó? 

- YC HS hoạt động cặp đôi, cùng nói về đồ dùng học tập theo câu hỏi gợi ý trong SGK.

- GV có thể đưa ra đoạn văn mẫu, đọc cho HS nghe.

- YC HS thực hành viết vào VBT tr.35.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Gọi HS đọc bài làm của mình.

- Nhận xét, chữa cách diễn đạt.

*Củng cố, dặn dò:

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
	- Cái bàn học.

- Cái cặp sách

- Lọ mực

- Là đồ vật học tập

- 1-2 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS hoạt động nhóm 2: Trao đổi với bạn đồ dùng học tập mình có.

- 2-3 HS lên chia sẻ

- 2-3 cặp thực hiện.

- 1-2 HS đọc.

- HS trả lời.

+ Bút chì, thước kẻ,…

+ Hình chứ nhật, hình trụ thon dài, màu trắng, màu vàng,…

+ Thước kẻ - giúp em viết thẳng hàng.

Bút chì – giúp em vẽ những thứ mình thích…

+ Em thích đồ dùng đó/ Em thấy nó thật dễ thương/ Em thấy nó thật có ích…

- HS hoạt động nhóm 2, nói chon hau nghe.

- HS lắng nghe, hình dung cách viết.

- HS làm bài.

- Lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ): …………………………………………..

………………..………………………………………………………………..… …………………………………………………………………………………...
Tự nhiên và xã hội

TIẾT 16: BÀI 6: GIỮ VỆ SINH TRƯỜNG HỌC 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

· Nêu được các việc nên và không nên làm để giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường. 

· Đánh giá được việc giữ vệ sinh của HS khi tham gia các hoạt động ở trường. 
· Thực hiện được việc giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường, 
* GD BVMT : Bảo vệ môi trường tự nhiên ‘‘Tài liệu giáo dục địa phương lớp 2’’

II. ĐÒ DÙNG DẠY HỌC

· Máy tính, khẩu trang, găng tay, túi đựng rác…

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.Hoạt động mở đầu ( 5’)

- Gv cho HS hát và nhảy theo bài hát: “Vũ điệu nhảy rửa tay.

- GV nhận xét dẫn dắt vào bài.

2 . Hoạt động luyện tâp, thực hành: ( 15-20’)

Hoạt động 3: Đánh giá việc thực hiện giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường
b. Cách tiến hành: 

Bước 1: Làm việc cả lớp

- GV yêu cầu HS: Kể những việc em đã làm để giữ vệ sinh trường học. 
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Bước 2: Làm việc cá nhân

- GV yêu cầu HS: làm câu 3 trong Bài 6 vào Vở bài tập. 

- GV hướng dẫn HS tự đánh giá việc thực hiện giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường bằng cách: 

+ Đánh dấu x vào cột Tốt nếu em thực hiện tốt giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường.

+ Đánh dấu x vào cột Chưa tốt nếu em chưa thực hiện tốt giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường.

- Gọi HS chữa bài

- HS và Gv nhận xét chữa bài và chốt đáp án đúng.

* BVMT:
Con đã có những việc làm, hành động giữ gìn môi trường học tập rất tốt.

+ Con đã làm gì để bảo vệ môi trường tự nhiên?

+ Nêu các biện pháp để bảo vệ môi trường tự nhiên?

3. Hoạt động vận dụng: (5’)

- GV yêu cầu HS nhắc lại những việc nên làm và không nên làm để giữ vệ sinh trường học.

- GV nhận xét.

- Chốt lại nội dung toàn bài: Chúng ta nhớ giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường. 

- GV củng cố tiết học.

- Dặn dò HS thực hiện tốt những điều đã học vào cuộc sống.
	- Hs hát làm theo

- HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi: 

Những việc em đã làm để giữ vệ sinh trường học: bỏ rác đúng nơi quy đinh, dọn vệ sinh ngay sau khi hoạt động; xếp gọn đồ dùng ngăn nắp sau khi sử dụng. 

- HS làm bài. 

- HS nêu

- HS nêu: để rác đúng quy định, khi thấy rác thì phải nhặt bỏ thùng rác...không vứt rác bừa bãi, không xé vở gấp máy xả rác ra lớp, không vẽ bậy lên bàn, ghế...

- Hs lắng nghe, ghi nhớ thực hiện.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

..........................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn: 24/10/2022

Ngày dạy: Thứ sáu, 28/ 10/ 2022
Đạo đức

BÀI 4. YÊU QUÝ BẠN BÈ ( Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

· Nêu được một số biểu hiện của sự yêu quý bạn bè.

· Thực hiện được hành động và lời nói thể hiện sự yêu quý bạn bè. 

· Hình thành phẩm chất nhân ái, chăm chỉ. Rèn năng lực phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Hình ảnh minh họa bài học, Bảng phụ, Phiếu học tập

- HS: Bút dạ. VBT

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	  Hoạt động của GV
	      HĐ của HS

	1. Hoạt động mở đầu( 3 – 5p)

- Em đã làm những gì để thể hiện sự yêu quý, kính trọng thầy cô giáo?

- Nhận xét, tuyên dương HS.


	- 2 HS nêu

	Khởi động

- YCHS hát bài ” Lớp chúng ta đoàn kết”

- Tình cảm của các bạn trong bài hát được thể hiện như thế nào?

- GV nhận xét và dẫn dắt vào bài mới:

- GV ghi lên bảng tên bài Yêu quý bạn bè
	-  HS hát

- HSTL

- HS nghe và viết vở

	2.Khám phá

Hoạt động 1: Tìm hiểu một bài học quý về tình bạn.

-  GV yêu cầu HS mở sách giáo khoa, trang 18 và nêu nhiệm vụ: Các em hãy đọc câu chuyện Sẻ và Chích.

Nhiệm vụ: HS thảo luận nhóm đôi, trả lời câu hỏi:

+ Sẻ đã làm gì khi nhận được hộp kê? 

+ Chích đã làm gì khi nhặt được những hạt kê? 

+ Em có nhận xét gì về việc làm của Chích và Sẻ?

+ Sẻ đã nhận được từ chích bài học gì về tình bạn?

-GVYC HS đọc truyện

  - GV YC HS thảo luận. 

  - GV nhận xét kết quả trả lời, NX, bổ sung, Tuyên dương
	- HS mở SGK theo yêu cầu của GV

- HS nghe

- HS đọc truyện

- HS thảo luận.

- HS NX

	3. Thực hành : Tìm hiểu những việc em cần làm để thể hiện sự yêu quý bạn bè.

- GV tổ chức cho HS quan sát tranh.

HS thảo luận nhóm 4

Nhiệm vụ: Quan sát tranh trả lời câu hỏi: 

+ Các bạn trong tranh đang làm gì? Việc làm đó thể hiện điều gì? 

- GV đi tới các nhóm, hỗ trợ cho nhóm gặp khó khăn trong thảo luận

· - YC Đại diện nhóm trả lời kết quả thảo luận.

· - GV nhận xét, kết luận

GV hỏi: 

- Em hãy kể thêm những việc cần làm để thể hiện sự yêu quý bạn bè?

- GV nhận xét, kết luận: Một số việc khác thể hiên sự yêu quý bạn bè như: Lắng nghe, chúc mừng khi bạn có niềm vui, hỏi han khi bạn có chuyện buồn…
	- HS TL nhóm, trả lời câu hỏi

- Đại diện nhóm trả lời

- HS khác nhận xét

-HS làm việc cá nhân, suy 

nghĩ, trả lời

	*Củng cố dặn dò

- Nêu những việc cần làm để thể hiện sự yêu quý bạn bạn bè?

- Về nhà các em chuẩn bị sắm vai xử lý 2 tình huống theo tổ.
	- HS TL


IV.Điều chỉnh sau tiết dạy:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tiếng việt

TIẾT 80: ĐỌC MỞ RỘNG 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Biết viết đoạn văn tả đồ dùng học tập. Bước đầu biết cách ghi phiếu đọc sách với những thông tin cơ bản nhất, nói được những điều em thích nhất trong cuốn sách em đã đọc.

-Vận dụng cách viết để viết về đồ dung học tập yêu thích của bản thân và trong cuộc sống

- Phát triển kĩ năng viết đoạn văn. Biết bày tỏ cảm xúc, tình cảm khi viết đoạn văn tả đồ dùng học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: https://hanhtrangso.nxbgd.vn/, Hình ảnh minh họa
- HS: Vở BTTV.

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu (5’)

* Khởi động:

- GV cho HS vận động theo bài hát “ Em yêu trường em”.

* Kết nối: GV giới thiệu, dẫn dắt vào bài.

2. Hoạt động hình thành thành kiến thức mới (25’)

* Hoạt động 1. Cho biết phiếu đọc sách của bạn Nam có những nội dung gì.

- Gọi HS đọc yêu cầu bài.

- Chuẩn bị: trong buổi học trước, GV giới thiệu cho HS danh mục những cuốn sách hay, phù hợp với HS lớp 2 và giao cho HS nhiệm vụ tìm đọc một cuốn sách trong đó. Nếu HS không có điều kiện để tiếp cận với sách trong thư viện hoặc ở gia đình, GV có thể mang sách đến lớp và yêu cầu các em đọc, sau đó luân phiên, trao đổi cho nhau.

- GV cho HS thảo luận nhóm 4 quan sát và tìm hiểu phiếu đọc sách và trả lời các câu hỏi: 

+ Em thấy những thông tin gì trong phiếu đọc sách của bạn Nam? 

+ Tên cuốn sách được giới thiệu trong phiếu đọc sách là gì? 

+ Cuốn sách của tác giả nào? Được xuất bản ở đâu? 

+ Điều gì Nam thích nhất trong cuốn sách? 

+ Theo em, phiếu đọc sách dùng để làm gì? 

- GV thống nhất câu trả lời đúng. 

- GV nhấn mạnh tác dụng và cách dùng phiếu đọc sách.  

* Hoạt động 2. Ghi chép các thông tin về cuốn sách mà em đã đọc vào phiếu đọc sách.

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi làm vào phiếu đọc sách về cuốn sách mình đã đọc.

- GV mang một cuốn sách hay đến và làm mẫu cho HS quan sát cách thức giới thiệu về cuốn sách. 

- GV hướng dẫn HS ghi lại thông tin về cuốn sách mà mình đã đọc vào phiếu đọc sách dựa trên kết quả thảo luận ở trên. 

- GV đọc nhanh và nhắc nhở HS chỉnh sửa lại phiếu đọc sao cho đầy đủ, chính xác. 

- GV nhận xét, đánh giá khen ngợi những HS viết nhanh, đẹp, đầy đủ và nhắc lại tên những cuốn sách mà HS vừa giới thiệu trong phiếu đọc. 

- GV nhấn mạnh tác dụng của phiếu đọc sách, khuyến khích HS thường xuyên sử dụng phiếu đọc sách sau khi đọc và tiếp tục giới thiệu thêm những cuốn sách hay, yêu cầu HS đọc và ghi chép thông tin vào phiếu đọc sách. 

* Hoạt động 3. Nói về điều em thích nhất trong cuốn sách đã đọc.
- GV tổ chức cho HS thảo luận về cuốn sách mà mình đã đọc, dựa trên phần ghi chép trong phiếu đọc sách.

- GV giới thiệu thêm những cuốn sách hay, phù hợp với lứa tuổi của HS.

* Củng cố, dặn dò (5’)

- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học. 

- GV tóm tắt lại những nội dung chính. 

- GV khuyến khích HS chăm đọc sách và tự ghi lại các thông tin vào phiếu đọc sách của mình. Có thể làm cuốn sổ tay đọc sách. 

- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS hát, vận động.

- 1 HS đọc yêu cầu bài.

- HS đọc ngay tại lớp.

- Đổi sách cho nhau để nhiều bạn được đọc.

- HS làm việc nhóm 4, đại diện các nhóm lên trả lời. 

+ Các em trao đổi với nhau về những thông tin đã chuẩn bị theo gợi ý.

+ Trong phiếu đọc sách của bạn Nam có những nội dung: ngày mượn sách, tên sách, tên tác giả, điều em thích nhất. Tên cuốn sách là Cái Tết của mèo con. 

+ Tác giả là Nguyễn Đình Thi. 

+ Điều Nam thích nhất là mèo con rất dũng cảm.

+ Phiếu đọc sách giúp em ghi  lại những thông tin hữu ích về cuốn sách mà mình đã đọc. Nhờ đó, em ghi nhớ thông tin tốt hơn. Mỗi khi đọc xong một cuốn sách hay, em nên ghi lại những thông tin chính vào phiếu đọc sách.

- Lắng nghe.

- Thảo luận nhóm đôi về cuốn sách mình đã đọc dựa vào những thông tin trong phiếu đọc sách: 

+ Tên cuốn sách em đã đọc là gì? 

+ Tác giả của cuốn sách là ai? 

+ Điều em thấy thú vị nhất trong cuốn sách là gì? 
- HS theo dõi, lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS thảo luận về cuốn sách mà mình đã đọc, ghi chép trong phiếu đọc sách.

- HS lắng nghe và ghi nhớ một số thông tin chính về cuốn sách.

- HS nhắc lại những nội dung đã học.
- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có ): …………………………………………..

………………..………………………………………………………………..… …………………………………………………………………………………...
Tự nhiên và xã hội

BÀI 7: AN TOÀN KHI Ở TRƯỜNG

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

· Nêu được một số tình huống nguy hiểm, rủi ro có thể xảy ra trong khi tham gia các hoạt động ở trường và cách phòng tránh. 

- Phân tích được nguyên nhân dẫn đến một số tình huống nguy hiểm, rủi ro có thể xảy ra trong khi tham gia các hoạt động ở trường. 
· Đề xuất được cách phòng tránh nguy hiểm, rủi ro khi tham gia các hoạt động ở trường và vận động các bạn cùng thực hiện. 
* GD phòng tránh tai nạn thương tích khi ở trường và ở nhà

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

Các hình trong SGK, Video clip: Xác định một số tình huống nguy hiểm, rủi ro khi chơi kéo co, khi đi tham quan và cách phòng tránh. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

- GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp đôi và trả lời câu hỏi: 

+ Nêu một số hoạt động ở trường có thể dẫn đến nguy hiểm, rủi ro được thể hiện qua các hình trong SGK trang 35.[image: image4.png]



+ Tại sao chúng ta cần phải giữ an toàn khi tham gia các hoạt động ở trường. 

- GV dẫn dắt vấn đề: Chúng ta vừa tìm hiểu qua một số hoạt động ở trường có thể dẫn đến nguy hiểm, rủi ro. Vậy các em có biết cách xác định các tình huống nguy hiểm, rủi ro và cách khắc phục, phòng tránh khi tham gia một số hoạt động ở trường không? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay – Bài 7: An toàn khi ở trường. 

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Một số tình huống nguy hiểm, rủi ro có thể xảy ra khi tham gia các hoạt động ở trường và cách phòng tránh

(1) Chơi kéo co

Bước 1: Làm việc theo cặp[image: image5.png]San cho fron fruot Mot
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- GV yêu cầu HS quan sát hình Chơi kéo co và trả lời câu hỏi: Khi chơi kéo co, em có thể gặp những tình huống nguy hiểm, rủi ro nào? 

Bước 2: Làm việc theo nhóm

- GV mời đại diện một số cặp trình bày kết quả làm việc trong nhóm. 

- GV yêu cầu các nhóm cùng thảo luận và trả lời câu hỏi: Nêu cách phòng tránh những nguy hiểm, rủi ro khi tham gia trò chơi kéo co. 

- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc trước lớp, các nhóm nhận xét phần trình bày của nhóm bạn.

(2) Đi tham quan

Bước 1: Làm việc theo cặp

- GV yêu cầu HS quan sát hình Đi tham quan và trả lời câu hỏi: Khi đi tham quan, em có thể gặp những tình huống nguy hiểm, rủi ro nào? [image: image6.png]Cay. con vot Bilac Thet 16t x6u.
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Bước 2: Làm việc theo nhóm

- GV mời đại diện một số cặp trình bày kết quả làm việc trong nhóm. 

GV yêu cầu các nhóm cùng thảo luận và trả lời câu hỏi: Nêu cách phòng tránh những nguy hiểm, rủi ro khi đi tham quan. 

- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc trước lớp, các nhóm nhận xét phần trình bày của nhóm bạn.

Bước 3: Làm việc cả lớp

- GV yêu cầu các nhóm treo bảng tổng kết “Một số tình huống nguy hiểm, rủi ro có thể gặp khi tham gia các hoạt động ở trường và cách phòng tránh” trước lớp. 

- GV mời đại diện một nhóm trình bày, HS khác hỏi lại, bổ sung cách phòng tránh nguy hiểm, rủi ro mà nhóm bạn đã nêu. 

- GV chốt lại những nội dung chính về các tình huống nguy hiểm rủi ro và cách phòng tránh khi tham gia hoạt động chơi kéo co và đi tham quan.

* GD phòng tránh tai nạn thương tích khi ở trường và ở nhà

? Theo con cần chú ý gì để tránh xảy ra tai nạn thương tích khi ở trường? 

? Ở nhà con cần làm gì để tránh xảy ra tai nạn thương tích?

3. Củng cố, dặn dò:

- Hôm nay em được biết thêm được điều gì qua bài học? Liên hệ thực tế.

- Chuẩn bị bài sau.


	- HS trả lời: 

+ Một số hoạt động ở trường có thể dẫn đến nguy hiểm, rủi ro được thể hiện qua các hình trong SGK trang 35: cắt thủ công, bơi lội, chạy. 

+ Chúng ta cần phải giữ an toàn khi tham gia các hoạt động ở trường để phòng tránh tai nạn, thương tích cho bản thân và người khác; để không gặp nguy hiểm, rủi ro; để học tập có kết quả,...

- HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi.

- HS trả lời: Khi chơi kéo co, em có thể gặp những tình huống nguy hiểm, rủi ro: sân chơi trơn trượt, một bên thả tay, dây đứt. 

- HS trả lời: Cách phòng tránh những nguy hiểm, rủi ro khi tham gia trò chơi kéo co:

+ Kiểm tra sân chơi

+ Thực hiện đúng luật chơi.

+ Kiểm tra độ bền chắc của dây. 

- HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi. 

- HS trả lời: Khi đi tham quan, em có thể gặp những tình huống nguy hiểm, rủi ro: cây, con vật có chất độc; đi lạc; thời tiết xấu. 

- HS trả lời: Cách phòng tránh những nguy hiểm, rủi ro khi đi tham quan: không hái hoa, bẻ cành lá; không sờ vào bất cứ con vật nào; đi theo nhóm dưới sự chỉ dẫn của thầy cô giáo; mang trang phục phù hợp như mũ, nón, áo mưa. 

- HS lắng nghe, thực hiện.

- HS trình bày.

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS trả lời

- HS trả lời

- HS thực hiện


IV.Điều chỉnh sau tiết dạy:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
